
 

 

Phụ lục 1  
 

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG NHIỀU CẤP HỌC ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SGDĐT ngày   tháng 2 năm 2025 của Sở GD&ĐT) 

 

STT Tên trường Ghi chú 

1 THPT Bách Việt  

2 Tiểu học, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc  

3 Trường Song ngữ Quốc tế Horizon  

4 THCS và THPT Đăng Khoa  

5 Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu  

6 Tiểu học, THCS và THPT  Úc Châu  

7 Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang  

8 Tiểu học, THCS và THPT Emasi Nam Long  

9 Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Gia  

10 Tiểu học, THCS và THPT Vạn Hạnh  

11 Tiểu học, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký  

12 THCS và THPT Thái Bình   

13 Tiểu học, THCS và THPT Thanh Bình  

14 Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương  

15 THPT Vĩnh Viễn  

16 THCS và THPT Nhân Văn  

17 THCS và THPT Trí Đức  

18 THCS và THPT Hồng Đức   

19 Tiểu học, THCS và THPT Tân Phú  

20 Tiểu học, THCS và THPT Vinschool  

21 Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner   

22 THPT Trần Nhân Tông  

23 THCS và THPT Phan Châu Trinh   

24 THPT Chiến Thắng  

25 Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế  Bắc Mỹ  

26 THCS và THPT Duy Tân  

27 THCS và THPT Hàn Việt  

 

Danh sách này có 27 trường. 
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